
 
 

 
 

DANH SÁCH KH THỎA ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU KH BẢO HIỂM 

CHUNG BƯỚC AN VUI – RƯỚC VÀNG ĐẦY TÚI (ĐỢT 2) 

                                                                                                                                                      ĐVT: VNĐ 
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1 PGD Móng Cái 004***916 25/04/2024 Hoàng Gia Bản Đào Thị Nguyệt Ánh 030****666 3,542,224 

2 CN Thăng Long 004***371 26/04/2024 Mai Thị Yến Phạm Xuân Bách 15**99 1,402,030 

3 PGD Châu Đức 004***236 29/04/2024 Nguyễn Thanh Sơn Nguyễn Thị Bích 0500****3883 3,340,610 

4 CN Ninh Hòa 004***259 09/04/2024 Nguyễn Thị Cẩm Thúy Nguyễn Văn Cảnh 0500****6448 2,114,420 

5 PGD Đan Phượng 004***250 10/04/2024 Phan Mạnh Tính Đỗ Thị Kim Chi 0201****6986 3,500,000 

6 PGD KCN Tân Bình 001***563 04/04/2024 Trần Hoàng Thông Lê Thị Chơn 0601****0225 1,417,430 

7 PGD Văn Giang 004***119 10/04/2024 Phạm Hồng Tín Nguyễn Thị Đào 0300****2911 1,411,347 

8 PGD Văn Giang 004***715 11/04/2024 Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Đào 0300****2911 2,170,259 

9 CN Đồng Nai 001***553 23/04/2024 Nguyễn Xuân Cường Nguyễn Tấn Đạt 0501****5656 1,682,590 

10 PGD Kinh Dương Vương 008***943 23/04/2024 Nguyễn Hữu Cường Huỳnh Phú Đạt 217****061 4,248,286 

11 PGD Kinh Dương Vương 008***942 24/04/2024 Nguyễn Thị Yên Huỳnh Phú Đạt 217****061 4,281,172 

12 CN Thăng Long 004***962 10/04/2024 Nguyễn Thị Như Hòa Nông Thị Ánh Dương 0201****8309 12,950,000 

13 PGD Bình Thủy 001***057 25/04/2024 Lê Mỹ Hạnh Nguyễn Văn Út Em 094****306 1,467,662 

14 PGD Cái Răng 004***964 15/04/2024 Trần Thị Bình Minh Nguyễn Thị Yên Giang 0701****8888 1,618,183 

15 CN Đà Nẵng 004***861 05/04/2024 Nguyễn Đức Trường Nguyễn Thị Thanh Hằng 090****525 2,077,320 

16 PGD Chợ Lách 004***138 09/04/2024 Lê Thị Kiều Trang Lê Tuấn Hiền 0701****9944 1,917,867 

17 PGD Ni Sư Huỳnh Liên 004***725 04/04/2024 Lê Thị Ngọc Nương Trần Văn Hiền 0601****0004 1,401,365 

18 CN Thủ Đô 004***024 05/04/2024 Lê Thị Tố Như Đặng Huy Hiệp 0200****3162 2,100,000 

19 CN Tân Phú 001***577 29/03/2024 Nguyễn Thanh Tùng Nguyễn Thị Ánh Hồ 0602****3300 2,100,000 

20 CN Tân Phú 001***050 30/03/2024 Nguyễn Trường Thịnh Nguyễn Thị Ánh Hồ 0602****3300 2,100,000 

21 CN Tân Phú 001***419 26/03/2024 Vũ Hữu Long Nguyễn Thị Ánh Hồ 0602****3300 1,439,970 

22 CN Tân Phú 001***363 26/03/2024 Lương Ái Tàu Nguyễn Thị Ánh Hồ 0602****3300 4,015,753 

23 CN Tân Phú 001***832 12/04/2024 Trương Quang Hiếu Nguyễn Thị Ánh Hồ 0602****3300 2,061,570 

24 CN Tân Phú 001***188 16/04/2024 Nguyễn Thị Cẩm Vân Nguyễn Thị Ánh Hồ 0602****3300 1,401,407 

25 CN Tân Phú 001***338 16/04/2024 Nguyễn Ngọc Hân Nguyễn Thị Ánh Hồ 0602****3300 1,400,959 

26 CN Quận 7 008***921 24/04/2024 Phạm Thùy Trang Nguyễn Trọng Hùng 0601****4412 1,459,437 

27 CN Đồng Nai 004***284 29/04/2024 Chu Thị Ngọc Hương Định Thị Mai Hương 266****984 2,349,515 

28 PGD Phú Thọ Q10 004***269 08/04/2024 Diệc Lệ Mạnh Lâm Ngọc Huy 0700****4837 1,583,376 

29 PGD Phú Thọ Q10 004***270 09/04/2024 Lê Thị Ngọc Mỹ Lâm Ngọc Huy 0700****4837 1,972,950 

30 PGD Phú Thọ Q10 004***034 15/04/2024 Nguyễn Văn Tốt Lâm Ngọc Huy 0700****4837 1,989,208 



 
 

 
 

STT ĐIỂM GIAO DỊCH 

HĐBH 

ĐƯỢC 

GIỚI 

THIỆU 

NGÀY PHÁT 

HÀNH 

HĐBH 

TÊN BÊN MUA 

BẢO HIỂM 

TÊN NGƯỜI GIỚI 

THIỆU 

SỐ TKTT/VÍ 

NGƯỜI GIỚI 

THIỆU 

HOÀN TIỀN 

31 CN Đống Đa 004***886 25/04/2024 Vũ Tuấn Anh Lê Ngọc Huyền 0209****1919 2,377,695 

32 PGD Thông Tây 004***524 29/04/2024 Nguyễn Đình Quang Lê Thị Huyền 0602****8379 2,100,000 

33 PGD Phú Hữu 004***797 08/04/2024 Lâm Thị Lan Nguyễn Minh Khôi 0608****7623 1,407,907 

34 PGD Gò Cát 004***676 30/03/2024 Nguyễn Thị Hân Đặng Sơn Lâm 0623****1999 2,093,700 

35 CN Đống Đa 004***643 15/04/2024 Bùi Thị Lan Hương Mai Mộc Lan 0200****7081 1,400,356 

36 PGD Trung Sơn 008***599 10/04/2024 Lê Văn Sơn Lê Thị Phương Lan 0602****2999 2,286,627 

37 PGD Hoàng Hoa Thám 001***693 26/04/2024 
Huỳnh Lê Hồng 

Chuyên 
Nguyễn Thị Mỹ Lệ 0601****1315 1,750,021 

38 PGD Hoàng Hoa Thám 001***688 26/04/2024 Nguyễn Thị Kim Hương Nguyễn Thị Mỹ Lệ 0601****1315 1,400,014 

39 CN Kon Tum 004***027 27/04/2024 Đặng Thị Thùy Dung 
Nguyễn Thị Thanh 

Loan 
0400****9566 1,764,126 

40 PGD Nguyễn Oanh 001***356 25/04/2024 Từ Minh Tâm Lê Thị Tuyết Loan 0602****9669 1,411,690 

41 PGD Nguyễn Oanh 004***944 29/04/2024 Đỗ Thị Thùy Nhung Lê Thị Tuyết Loan 0602****9669 4,839,646 

42 CN Tân Phú 008***165 27/03/2024 Thái Thị Bích Phương Trần Thế Minh 0700****2708 1,534,407 

43 CN Tân Phú 004***113 30/03/2024 Nguyễn Huỳnh Trúc Ly Trần Thế Minh 0700****2708 2,027,865 

44 PGD Thoại Sơn 008***593 09/04/2024 Võ Minh Thư Lai Muội 0701****8031 1,459,311 

45 PGD Nam Phước 004***222 15/04/2024 Phạm Thị Ngọc Thủy 
Nguyễn Phạm Thanh 

Nam 
0497****1987 1,440,474 

46 PGD Cầu Xáng 001***361 16/04/2024 Trần Thị Vàng Doãn Thị Ngân 0602****7579 1,754,690 

47 PGD Văn Giang 001***169 11/04/2024 Hoàng Thị Thoan Chu Thị Nguyên 0300****8781 1,572,830 

48 PGD Đan Phượng 004***963 24/04/2024 Phạm Văn Linh Nguyễn Phương Nhi 0200****7258 1,400,022 

49 PGD Mê Linh 004***126 29/04/2024 Trịnh Hồng Cường Nguyễn Thị Hồng Nhung 1234****8888 1,404,690 

50 CN Phú Quốc 008***614 17/04/2024 Nguyễn Thị Trầm Phan Thị Nhung 0701****1850 1,463,035 

51 PGD KrongPak 001***635 17/04/2024 Lê Thị Hoài Trinh Nguyễn Văn Phú 0503****4747 1,406,678 

52 CN Vĩnh Long 004***641 09/04/2024 Dương Gia Phát Dương Thành Phú 0700****1479 2,249,069 

53 PGD Phước Thạnh 001***164 12/04/2024 Đặng Thị Hồng Thắm Nguyễn Thị Ngọc Phú 0602****5631 1,400,000 

54 PGD Tân Mai 004***087 02/04/2024 Đỗ Thị Phi Yến Đỗ Thị Phương 222****077 1,435,322 

55 CN Hậu Giang 008***889 22/04/2024 Huỳnh Thị Mỹ Chi Nguyễn Anh Phương 283****917 1,481,631 

56 CN Hậu Giang 008***890 22/04/2024 Huỳnh Thị Mỹ Chi Nguyễn Anh Phương 283****917 1,618,519 

57 CN Đông Đô 001***382 15/04/2024 Ngô Nam Hồng Phạm Thị Ngọc Phượng 0200****1380 1,725,500 

58 CN Đông Đô 004***401 28/04/2024 Hà Thị Mỹ Linh Phạm Thị Ngọc Phượng 0200****1380 2,106,510 

59 PGD Gia Lâm 004***858 02/04/2024 Phạm Hải Sơn Nguyễn Viết Quân 0209****3692 1,745,351 

60 PGD Gia Lâm 004***010 10/04/2024 Đặng Thị Thuận Nguyễn Viết Quân 0209****3692 1,811,284 

61 PGD Thạch Bàn 004***157 28/04/2024 Hà Thị Hồng Vân Nguyễn Mạnh Quân 242****123 1,831,278 
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62 CN Long Biên 004***268 29/04/2024 Lê Thị Lợi Nguyễn Thị Quyên 0201****3083 1,402,599 

63 PGD KCN Tân Bình 001***723 30/03/2024 Lê Đức Dũng Lưu Thị Sơn 0602****8783 1,819,055 

64 PGD Đan Phượng 004***583 22/04/2024 Lê Thị Tuyền Nguyễn Đức Sơn 0258****1994 1,400,000 

65 PGD Thống Nhất 004***414 08/04/2024 Nguyễn Thị Duyên Trần Minh Sơn 084****999 1,434,445 

66 PGD KCN Tân Bình 004***316 11/04/2024 Nguyễn Thị Xí Trần Anh Phương Tâm 1234****8888 1,658,209 

67 PGD KCN Tân Bình 001***371 16/04/2024 Trịnh Thị Phượng Trần Anh Phương Tâm 1234****8888 1,400,042 

68 PGD KCN Tân Bình 004***167 09/04/2024 Trần Thị Hoàng Yến Trần Anh Phương Tâm 1234****8888 1,986,222 

69 PGD KCN Tân Bình 004***932 27/04/2024 Lê Tuấn Kiệt Trần Anh Phương Tâm 1234****8888 2,686,978 

70 CN Quảng Trị 004***399 10/04/2024 Bùi Thị Thảo Ngân Trần Thị Thắm 238****100 1,932,714 

71 CN Quảng Trị 001***829 27/04/2024 Nguyễn Văn Lập Trần Thị Thắm 238****100 1,401,960 

72 CN Quảng Trị 001***904 25/04/2024 Nguyễn Thanh Hương Trần Thị Thắm 238****100 2,100,014 

73 CN Quảng Trị 001***523 29/04/2024 Nguyễn Văn Tuấn Trần Thị Thắm 238****100 1,400,553 

74 CN Quảng Trị 004***344 28/04/2024 
Hoàng Thị Khánh 

Quỳnh 
Trần Thị Thắm 238****100 1,485,939 

75 PGD Phú Mỹ Hưng 004***331 16/04/2024 Phan Tam Bình Trần Ngọc Thành 245****775 2,329,400 

76 PGD Cầu Xáng 001***407 04/04/2024 Lê Thị Mỹ Dân Lê Thị Minh Thảo 0609****8952 1,408,330 

77 PGD Cầu Xáng 004***970 19/04/2024 Nguyễn Hoài Phong Lê Thị Minh Thảo 0609****8952 1,425,963 

78 PGD Quận 1 004***864 22/04/2024 Lương Vịnh Kỳ Lương Hữu Thọ 0600****9829 2,674,693 

79 PGD Mê Linh 004***602 28/04/2024 Lưu Thị Hạnh Nguyễn Thị Hương Thơm 0201****7688 1,409,233 

80 PGD Vĩnh Cửu 001***762 15/04/2024 Trương Thị Cầm Trương Thị Thu 0501****1059 2,155,440 

81 CN Từ Liêm 008***112 29/04/2024 Phùng Ngọc Tân Mai Anh Thư 0200****5520 3,381,756 

82 PGD Văn Giang 004***528 11/04/2024 Nguyễn Văn Hiếu Nguyễn Thu Thương 0300****5524 2,094,414 

83 CN Lạng Sơn 004***770 30/04/2024 La Thị Khánh Vy Nguyễn Khánh Thùy 0300****9218 2,187,010 

84 PGD KCN Tân Bình 008***342 31/03/2024 Nguyễn Duy Thanh Đặng Thị Ngọc Thủy 0600****4525 1,885,800 

85 PGD Vĩnh Linh 004***990 28/04/2024 Nguyễn Xuân Chiến Nguyễn Văn Tiến 0400****1789 1,403,400 

86 PGD Vĩnh Linh 004***344 27/04/2024 Đoàn Thị Linh Nguyễn Văn Tiến 0400****1789 1,460,550 

87 CN Quảng Ngãi 004***253 22/04/2024 Huỳnh Thị Túy Lệ 
Nguyễn Phan Thị Bảo 

Trâm 
0401****1491 1,441,252 

88 PGD Phú Lộc 004***455 24/04/2024 
Nguyễn Thị Thúy 

Vân 
Trương Bảo Trân 0400****8378 1,468,807 

89 PGD Trung Sơn 008***639 10/04/2024 Văn Bảo Khánh Trần Thị Thùy Trang 0602****2163 1,596,714 

90 PGD Trung Sơn 008***662 16/04/2024 Bùi Thị Sửu Trần Thị Thùy Trang 0602****2163 1,811,320 

91 PGD Bình Trưng Tây 004***398 24/04/2024 Trương Thị Quỳnh Như Trương Thị Mỹ Trang 0602****1776 2,101,673 

92 PGD Quận 1 004***015 27/04/2024 Trần Hoài Đông Trần Hoài Trung 0600****1536 1,521,153 
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93 CN Phú Quốc 008***607 09/04/2024 Hà Thị Nga Sơn Hà Mỹ Tú 0700****4454 1,441,237 

94 CN Củ Chi 004***242 25/04/2024 Nguyễn Thị Kim Liên Nguyễn Đức Sơn Tùng 0609****1111 1,401,505 

95 CN Củ Chi 004***656 26/04/2024 Giang Tiết Hoa Nguyễn Đức Sơn Tùng 0609****1111 1,400,980 

96 CN Củ Chi 004***259 27/04/2024 
Nguyễn Thị Phương 

Thảo 
Nguyễn Đức Sơn Tùng 0609****1111 1,402,100 

97 CN Củ Chi 004***235 26/04/2024 Hồ Hoàng Thanh Nguyễn Đức Sơn Tùng 0609****1111 1,402,100 

98 CN Củ Chi 004***613 29/04/2024 Trần Kim Giáp Nguyễn Đức Sơn Tùng 0609****1111 1,405,236 

99 CN Củ Chi 004***260 29/04/2024 Nguyễn Thanh Nhàn Nguyễn Đức Sơn Tùng 0609****1111 1,400,245 

100 CN Củ Chi 004***234 27/04/2024 Nguyễn Thị Tường Vy Nguyễn Đức Sơn Tùng 0609****1111 1,415,610 

101 CN Củ Chi 004***238 24/04/2024 Nguyễn Trung Tín Nguyễn Đức Sơn Tùng 0609****1111 1,411,193 

102 CN Củ Chi 004***241 25/05/2024 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nguyễn Đức Sơn Tùng 0609****1111 1,400,245 

103 CN Củ Chi 004***240 26/04/2024 Cao Duy Hải Nguyễn Đức Sơn Tùng 0609****1111 1,401,890 

104 PGD Châu Đức 001***681 04/04/2024 Trần Thị Thúy Uyên Phan Nhất Kim Vinh 096****772 3,502,730 

105 CN Lê Thánh Tôn 001***552 11/04/2024 Nguyễn Hùng Cường Trà Thị Thanh Vũ 0501****6676 1,419,922 

106 CN Cần Giờ 001***230 15/04/2024 Nguyễn Thị Đính Lê Triều Vũ 0600****5097 1,400,000 

107 CN Cần Giờ 001***211 12/04/2024 Nguyễn Văn Út Lê Triều Vũ 0600****5097 1,400,000 

108 CN Cần Giờ 001***240 29/04/2024 Dương Đình Quốc Bảo Lê Triều Vũ 0600****5097 3,500,000 

109 PGD Đông Hà 004***199 10/04/2024 Nguyễn Thị Yến Linh Nguyễn Thị Xảo 0400****1035 2,067,597 

110 PGD Đồng Khánh 001***813 19/04/2024 Võ Văn Lễ Trần Văn Thắng 0600****0744 1,551,172 

 

 


